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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG I 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 - 2013 

TUẦN 1 - LỚP 5 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh: ....................................Lớp:...............Trường TH:............................  

I) Phần trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng 
7

5
 

                            A.
15

10
                          B.

21

15
                       C. 

12

21
                          

Câu 2: Rút gọn phân số 
18

12
 ta được phân số tối giản là: 

                             A. 
3

5
                         B.

6

3
                            C.

3

2
  

Câu 3:Trong bài tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa con người ở làng quê 

ngày mùa như thế nào? 

                         A. Bận rộn                      B. vui tươi                       C. háo hức              

Câu 4:Nhóm từ nào sau đây có một từ không đồng nghĩa với một từ còn lại: 

          A. má, u, bầm, thầy       

 B.Phát minh, phát kiến, sáng tạo, sáng chế.              

 C.Sao chép, cóp pi, sáng tác, chép lại, phô tô. 

II) Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1: 

a)Tìm 2 từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: xinh, học hành 

……………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

b/Đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa em vừa tìm được. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:   
2

1 , 
3

2
, 

4

3
 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

I) Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Mỗi bài  đúng  1 điểm 

Câu  1: Khoanh vào B 

Câu  2: Khoanh vào  C 

Câu  3: Khoanh vào A 

Câu  4: Khoanh vào  C 

II) Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1(3điểm) 

 a/ ( 1,5 điểm) 

  HS tìm được 2 từ đồng nghĩa đúng yêu cầu được 0,75 điểm. 

 b/ HS đặt đúng một câu được 0,75 điểm. 

Câu 2 (3điểm) 

 HS quy đồng  sau đó xếp đúng các phân số theo  thứ tự sau: 

  
2

1 ; 
3

2
; 

4

3
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG I 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 - 2013 

TUẦN 2 - LỚP 5 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh: ....................................Lớp:...............Trường TH:............................  

I) Phần trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Tổng của 
5

3
 và 

9

4
 là: 

             A.
14

7
                           B.

45

47
                               C.

20

45
  

Câu 2: Kết quả của phép tính 10 - 
12

7
  là: 

             A.
12

3
                           B.

67

12
                              C.

12

113
  

Câu 3: Trong bài Nghìn năm văn hiến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết điều 

gì về giáo dục Việt Nam thời xưa. 

  A.Nền giáo dục Việt Nam có từ lâu đời.    

 B.Các triều vua Việt nam coi trọng việc học.         

  C.Việc học hành, thi cử thời xưa không khác gì bây giờ.          

Câu 4:Từ đồng nghĩa với từ rét là 

  A. nóng                          B. Giá buốt                     C.man mát                    

II) Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1: Trong từ quốc gia, tiếng quốc có nghĩa là nước. Em hãy tìm thêm 4 từ 

chưa tiếng quốc có nghĩa như trên. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................  

Câu 2:Một hình hình chữ nhật có chiều dài là 
7

3
 dm, chiều rộng kém chiều dài 

3

4
 dm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

I) Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Mỗi bài  đúng  1 điểm 

Câu  1: Khoanh vào  B 

Câu  2: Khoanh vào C 

Câu 3: Khoanh vào  A,  B 

Câu  4: Khoanh vào  B 

II) Phần tự luận (6 điểm)     

Câu 1(3 điểm) 

HS tìm đúng mỗi từ được 0,75 điểm. 

Câu 2 (3điểm) 

Bài giải 

                                             Chiều rộng hình chữ nhật là:  ( 0,5 đ) 

                
7

3
 -  

3

4
 =  

19

12
 ( dm)          (0,75 đ) 

            Diện tích của hình chữ nhật là: ( 0,5 đ) 

 

                 
7

3
  x  

19

12
 = 

133

36
 ( dm2)              (1 đ) 

 

                     Đáp số: 
133

36
 dm2 ( 0,25 đ) 

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG I 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 - 2013 

TUẦN 3 - LỚP 5 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh: ....................................Lớp:...............Trường TH:............................  

I) Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Kết quả của phép tính 6 : 
7

3
 là 

      A . 
7

3
                                  B . 

3

42
                                     C . 

7

42
 

Câu 2: Chuyển 3
5

2
 thành phân số ta được: 

        A . 
5

5
                                B. 

10

5
                                       C.  

5

17
 

Câu 3: Dấu thanh phải đặt ở bộ phận nào của tiếng: 

A . Âm đầu            B . Âm chính                       C . Âm cuối 

Câu 4: Từ nào thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau: 

  Nam chưa giỏi toán nhưng cậu ấy …..... sau này trở thành nhà toán học 

nổi tiếng.             

A . mơ                          B . mơ ước                       C . hi vọng 

II) Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1: Viết một đoạn văn tả cảnh trời mưa to.  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   

Câu 2: Một hình chữ nhật có diện tích là 
16

15
m2, chiều dài là 1

3

4
m. Tính chu vi 

của hình chữ nhật đó? 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

I) Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Mỗi bài  đúng  1 điểm 

Câu 1: Khoanh vào  B 

Câu 2: Khoanh vào  C 

Câu 3: Khoanh vào B 

Câu 4: Khoanh vào  B 

II) Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1(3điểm) 

HS viết được một đoạn văn đạt được các ý sau: 

- Tả cảnh bầu trời, cây cối  và những hạt mưa. …. 

Câu 2 (3điểm) 

Bài giải 

Đổi 1
1

2
m = 

3

2
m  ( 0,5 điểm) 

 Chiều rộng của hình chữ nhật là: ( 0,5 điểm) 

16

15
 : 

3

2
 =  

5

8
( m) ( 0,5 điểm) 

Chu vi của hình chữ nhật là: ( 0,5 điểm) 

(
3

2
 + 

5

8
) x 2 = 

17

4
 ( m) ( 0,75 điểm) 

                      Đáp số: 
17

4
 m  ( 0,25 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG I 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 - 2013 

TUẦN 4 - LỚP 5 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh: ....................................Lớp:...............Trường TH:............................  

I. Trắc nghiệm: (4 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1 (1 điểm): Tổng hai số là 120, tỉ số giữa số lớn và số bé là 
5

7
. Số lớn là: 

 A. 50    B. 70                    C. 420 

Câu 2 (1 điểm): Tìm x, biết: 2 -  x =  
7

5
 

 A. x = 
9

7
    B. x = 

19

7
   C. x = 

7

16
 

Câu 3 (1 điểm): Trong bài Tập đọc Những con sếu bằng giấy, hình ảnh một bé 

gái giơ cao hai tay nâng một con sếu trên đỉnh tượng đài nói lên điều gì?  

 A. Ước vọng hòa bình cho toàn nhân loại. 

          B. Phải bảo vệ trẻ em. 

 C. Tố cáo chiến tranh.     

Câu 4 (1 điểm): Từ trái nghĩa với từ hỗn loạn là: 

 A. Trật tự  B. Ồn ào  C. Vội vã 

 

II. Tự luận: (6 điểm) 

Câu 1 (1 điểm): Tìm từ trái nghĩa với các từ sau: 

a. Ngắn /………………  

b. Hiền/…………… 

Câu 2 (1 điểm):  

Đặt câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1 

 ............................................................................................................................  

Câu 3 (1 điểm): 215 giây = … phút….giây 

Câu 4 (3 điểm): Một ô tô trong 4 giờ đi được 120km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi 

được bao nhiêu ki- lô - mét? 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................  
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HƯỚNG DẪN CHẦM 

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)  

Câu 1: 1 điểm: B  

Câu 2: 1 điểm: A 

Câu 3: 1 điểm: A  

Câu 4: 1 điểm: A 

II. Tự luận: (6 điểm) 

Câu 1: 1 điểm: HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm  

Câu 2: 1 điểm: HS đặt được 1 hoặc hai câu đúng. 

Câu 3: 1 điểm: 215 giây = 3 phút 35giây 

Câu 4: 3 điểm 

Bài giải 

Mỗi giờ ô tô đi được số ki - lô- mét là: ( 0,5 điểm) 

120 : 4 = 30 ( km) ( 1 điểm) 

Trong 5 giờ ô tô đi được số ki - lô- mét là: ( 0,5 điểm) 

       30 x 5 = 150 ( km) ( 0,75 điểm) 

                      Đáp số: 150 km ( 0,25 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG I 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 - 2013 

TUẦN 5 - LỚP 5 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh: ....................................Lớp:...............Trường TH:............................  

I. Phần trắc nghiệm ( 4 điểm)  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.   

Câu 1. (2 điểm)  

a)  25000dm2  = ............. m2 

A. 25   B. 250  C. 2500 

b)  90 km2 = ............. m2 

A. 90000      B. 900000           C. 7000000  D. 90000000 

Câu 2. (1 điểm) “hoà bình” có nghĩa là:  

A. Trạng thái bình thản. 

B. Trạng thái không có chiến tranh. 

C. Trạng thái hiền hoà, yên ả. 

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào chữ có từ đồng nghĩa với từ “hoà bình” 

 A. yên lặng          B. thái bình         C. hiền hoà  

II. Phần tự luận ( 6 điểm) 

Câu 1: (3 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

124m = ...........dm 16 yến = ............ kg 

347 dm = ..............cm 800 tạ = ..............kg 

19 cm = ...........mm 46 tấn = .......... kg 

Câu 2. (3 điểm) Đặt câu với 3 từ: hoà bình, thanh bình, yên tĩnh (mỗi từ đặt 

một câu) 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................  
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

- Câu 1: (2 điểm) 

         a) (1 điểm) Khoanh vào B  

         b) (1 điểm) Khoanh vào D 

- Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào B 

- Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào B 

II. Phần tự luận: (6 điểm) 

Câu 1: (3 điểm) HS điền đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm. 

Câu 2: (3 điểm)  HS đặt được 1 câu có chứa từ được 1 điểm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG I 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 - 2013 

TUẦN 6 - LỚP 5 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh: ....................................Lớp:...............Trường TH:............................  

I/ Trắc nghiệm(4 điểm). 

Câu 1:(2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

a. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 7 dm2 75 mm2 = ……….mm2 

     A.775                     B. 7065          C. 700075 D. 77050 

b. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 3 ha = ……….m2 

       A. 3                       B.300                  C. 3000                       D. 30000 

Câu 2:(2 điểm):Nhóm từ nào sau đây chỉ chứa tiếng “ hợp” có nghĩa là gộp lại: 

A. hợp chất, hợp tuyển, hợp nhất.                B.hỗn hợp, hợp sức, hợp âm.  

II/Tự luận: (6 điểm) 

Câu 1: (1.5 điểm) Điền tiếng có vần “ ưa, ươ” trong các câu tục ngữ sau: 

                                Chuồn chuồn bay thấp thì ………… 

                        Bay cao thì nắng bay ………… thì râm 

Câu 2(1.5 điểm): Chuyển hỗn số sau thành phân số: 

       a.     4
16

7
 =……………..…                       b.       10

12

5
 = ……………… 

Câu 3(3 điểm): Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 80 m. Chiều rộng 

bằng 
5

3
 chiều dài. Hỏi diện tích của sân trường đó bằng bao nhiêu mét vuông? 

                                            Bài giải 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................  
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Hướng dẫn chấm : 

I/ Trắc nghiệm:  

Câu 1( 2 điểm):a. chọn A                      b. chọn D  

Câu 2 (2 điểm) Chọn A 

II/ Tự luận:        

Câu 1 (1,5 điểm): mưa, vừa                   

Câu 2(1,5 điểm): a. 
71

16
 b. 

125

12
  

Câu 3 (3 điểm):    

Bài giải 

Chiều dài sân trường là: 

80 : (5 + 3) x 5 = 50 (m) 

Chiều rộng sân trường là: 

80 - 50 = 30 (m) 

Diện tích sân trường là: 

30 x 50 = 1500 (m2) 

                     Đáp số: 1500 m2 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 - 2013 

TUẦN 7  - LỚP 5 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I. Phần trắc nghiệm ( 4 điểm) 

Câu 1. Đúng ghi Đ sai ghi S 

a) Số 4,52 có chữ số 2 ở hàng phần nghìn. 

b) Số 2,843 có chữ số 3 ở hàng phần nghìn . 

Câu 2.  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

 Số thập phân có mười một đơn vị, tám phần nghìn viết là. 

 A.  11,8              B. 11,08                  C. 11,008                    D. 11,800 

Câu 3.  Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất vẻ đẹp của đêm trăng trên công 

trường thuỷ điện sông Đà. 

A. Hình ảnh cô gái Nga đang đánh đàn. 

B. Hình ảnh cả công trường say ngủ cạnh dòng sông. 

C. Sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên. 

II. Phần tự luận ( 6 điểm) 

Câu 1. Đọc số thập phân sau:  

A. 7,019  .............................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  

B. 0,005  .............................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  

C. 200,123  .......................................................................................................... 

 .............................................................................................................................  

Câu 2.  Những từ in đậm trong những câu dưới đây được dùng theo nghĩa gốc 

hay nghĩa chuyển. 

 a. Em bẻ cổ áo để đeo khăn quàng.  

 b. Sáng nào em cũng xúc miệng nước muối đề phòng viêm họng. 

 c. Ông em tóc bạc trắng. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM  

I. Phần trắc nghiệm ( 4 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm) Khoanh vào B . 

Câu 2. ( 1,5 điểm) Khoanh vào C. 

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào C. 

II. Phần tự luận ( 6 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) làm đúng mỗi phần được 1 điểm   

 a. Bẩy phẩy không trăm mười chín. 

 b. Không phẩy không không năm. 

 c. Hai trăm phẩy một trăm hai mươi ba. 

Câu 2.  (3 điểm) Mỗi câu làm đúng  được 1 điểm. 

 a. Nghĩa chuyển. 

 b. Nghĩa gốc. 

 c. Nghĩa gốc. 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 - 2013 

TUẦN 8  - LỚP 5 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 0,6; 0,32; 0,047; 0,205 là: 

 A. 0,6   B. 0,34  C. 0,048  D. 0,305 

Câu 2: Phân số
25

3
viết dưới dạng số thập phân là: 

 A. 0.325  B. 3,27  C. 0,024  D. 0,12 

Câu 3. Sự kì diệu của rừng xanh được tác giả miêu tả qua các sự vật chủ yếu 

nào? 

 A. Thế giới nấm - Thế giới động vật -  Rừng khộp. 

 B. Thế giới nấm - những con vượn bạc mang. 

 C. Những con vượn bạc má -  Những con sóc -  Những con mang. 

Câu 4: Từ "mắt" trong trường  hợp nào sau đây được dùng với nghĩa chuyển? 

 A. Mắt đen láy.  B. Đứt một mắt xích.  C. Đau mắt. 

II. Tự luận: 

Câu 1: Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào chỗ chấm: 

 50,001……..50,01   29,53………29,530 

 17,183……...17,08   7…………...6,98 

Câu 2: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 4,05 ; 5,1 ;  2,8. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu tả cảnh sông nước. 

Bài làm 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Trắc nghiệm: 4 điểm 

Câu 1: 1 điểm, ý A 

Câu 2: 1 điểm ý D 

Câu 3: 1 điểm, ý A 

Câu 4: 1 điểm ý D 

II. Tự luận: 6 điểm 

Câu 1: 2 điểm, mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm 

Câu 2: 1 điểm 

Câu 3: 3 điểm, 

 HS viết được đoạn văn ngắn tả cảnh sông nước, trình bày rõ 3 

phần: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ 

ràng, trình bày sạch sẽ. 

Trừ điển hình thức nếu mắc lỗi không quá 0,5 điểm 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 - 2013 

TUẦN 9  - LỚP 5 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  

a) Số thích hợp để viêt vào chỗ chấm của 0,035 tấn = …….kg là :  

A  0,35                 B  3,5            C   35               D   350  

b)  Số thích hợp để viêt vào chỗ chấm của 348 kg = …….tấn là : 

        A   34, 8                B   3,48            C   3, 048             D   0,348 

Câu 2: Trong bài tập đọc: “ Cái gì quý nhất”, vì sao thầy giáo cho rằng người 

lao động là quý nhất ? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 

A.Vì người lao động làm ra lúa gạo, vàng bạc. 

B.Vì người lao động biết dùng thì giờ. 

C.Vì người lao động làm ra tất cả và không để thì giờ trôi qua một cách 

vô vị. 

Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước từ viết đúng chính tả: 

A. lẻ loi           B. nưng chừng           C. líu áo             

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1: Hai thửa ruộng thu hoạch được 2 tấn 856 kg thóc. Thửa ruộng thứ nhất 

thu hoạch bằng 
5

2
 số thóc thu hoạch của thửa ruộng thứ hai. Hỏi mỗi thửa ruộng 

thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam thóc? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  

Câu 2: Hãy viết 3 đến 4 câu văn về con vật nuôi nhà em.  

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm (4điểm) 

     Câu 1( 2 điểm):  

a) Khoanh vào C 

b) Khoanh vào D 

Câu 2(1 điểm): Khoanh vào C. 

Câu 3(1 điểm): Khoanh vào A. 

I. Phần tự luận ( 6 điểm)  

Câu 1 ( 3 điểm):      

Bài giải 

Đổi 2 tấn 856 kg = 2856 kg 

Tổng số phần bằng nhau là :  

2 + 5 = 7 ( phần ) 

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được sô thóc là  

(2856 : 7 ) × 2 = 816 (kg) 

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được sô thóc là  

2856 – 816 = 2040 ( kg)  

Đáp số : Thửa 1: 816 kg thóc 

               Thửa 2: 2040 kg thóc  

 

  Câu 2 ( 3 điểm): Giáo viên chấm về ý, câu văn, chính tả…. 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 - 2013 

TUẦN 10  - LỚP 5 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: (1 điểm.)  Kết quả phép cộng 12,31 + 7,54 là:  

A. 87,71 B. 19,85 C. 43,85 D. 14,285  

Câu 2: (1 điểm)  

Tổng 2,75 và 4,62 là: 

A. 7,06 B. 8,19 C. 7,37 D. 7,29  

Câu 3: (2 điểm)  

  Nhóm từ nào sau đây chứa tất cả các từ đồng nghĩa với từ hợp tác? 

A. Hợp lực, hợp sức, hiệp sức, liên hiệp. 

B. Hợp lực, hợp sức, hiệp sức, hợp lý. 

C. Hợp lực, hợp sức, hợp doanh, hợp pháp. 

II. Phần tự luận: (6 điểm) 

Câu 1: (2 điểm). Một hình chữ nhật có chiều rộng là 4,56 cm. Chiều dài hơn 

chiều rộng 2 cm 3mm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................  

Câu 2: (4 điểm). Em hãy viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) tả cảnh làng quê em 

vào buổi sáng sớm. 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần tự luận: 

Câu 1: (1 điểm ) 

Đáp án: B 

Câu 2: (1 điểm ) 

Đáp án: C 

Câu 3: (1 điểm ) 

Đáp án: A 

II. Phần tự luận: 

Câu 1: (2 điểm ) 

Bài giải 

                          Đổi 2cm 3mm = 2,3 cm                        (0,5đ) 

         Chiều dài hình chữ nhật là: 

     4,56 + 2,3 = 6,86 (cm)                       (0,5đ) 

         Chu vi hình chữ nhật là: 

                        (6,86 + 4,56)x 2 = 22,84 (cm)               (0,5đ) 

                                                            Đáp số:22,84 cm             (0,5đ) 

 

Câu 2: (4 điểm) 

Giáo viên chú ý câu văn, chấm ý ...  

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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